
Ứng dụng đạo đức học Phật giáo đối với cá
nhân - gia đình - xã hội

ISSN: 2734-9195   14:10 02/10/2026

Đạo đức Phật giáo như một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, như thuyền lớn giữa
giông bão, giúp nhân loại vượt thoát những khủng hoảng hiện tại và mãi mãi về
sau.

Tóm tắt:

“Vai trò Đạo đức học Phật giáo đối với cá nhân - gia đình - xã hội trong đời sống
hiện nay” tập trung làm rõ giá trị và khả năng ứng dụng của đạo đức Phật giáo
trước những biến đổi và vấn đề đạo đức trong xã hội hiện đại. Nghiên cứu khái
quát khái niệm đạo đức, đặc điểm của Đạo đức học Phật giáo trên nền tảng
Duyên khởi, Vô ngã, nhân quả, nghiệp báo, đồng thời nhấn mạnh hai giá trị cốt
lõi là từ bi và trí tuệ.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng, nghiên cứu nhận diện những biểu hiện bất ổn ở
phương diện cá nhân, gia đình và xã hội như lối sống thiên về vật chất, hưởng
thụ, suy giảm ý thức đạo đức, bất hòa gia đình, bạo lực, tệ nạn xã hội và các
vấn đề môi trường.

Nghiên cứu đề xuất vận dụng đạo đức Phật giáo thông qua giữ giới, xây dựng
chính tín, thực hành bố thí, phát triển trí tuệ và thực hiện các mối quan hệ theo
tinh thần Kinh Thiện Sinh. Qua đó, đạo đức Phật giáo được xác định như một
phương hướng góp phần chuyển hóa cá nhân, xây dựng gia đình hòa thuận,
củng cố các mối quan hệ xã hội và hướng đến đời sống an ổn, nhân văn, bền
vững.

Từ khóa: đạo đức học Phật giáo, vai trò của đạo đức Phật giáo đối với xã hội…

A. Dẫn nhập

Đức Phật xuất hiện cách đây hơn 26 thế kỷ, nhưng đến nay những lời dạy của
Ngài vẫn còn nguyên giá trị. Cốt lõi giáo pháp mà đức Phật đã giảng dạy là một
nếp sống đạo đức, là con đường giúp chúng sinh thoát khổ.
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Ngày nay nhân loại đang dần lâm vào các khủng hoảng như khủng hoảng môi
sinh, khủng hoảng tâm lý… trong đó sự khủng hoảng, băng hoại đạo đức đã lên
mức báo động. Vì thế, các giá trị đạo đức cần phải được hiểu và thiết lập lại sao
cho bền vững.

Tìm hiểu Đạo đức học nói chung và Đạo đức học Phật giáo nói riêng, giúp cho
chúng ta có cái nhìn đúng đắn, trọn vẹn về tinh thần từ bi - trí tuệ trong đạo
Phật. Từ đó có thể ứng dụng trong đời sống thực tiễn, đem lại hạnh phúc an lạc
cho cá nhân, gia đình và xã hội.

B. Nội dung

1. Tổng quan đạo đức và đạo đức học Phật giáo

1.1. Khái niệm đạo đức

Danh từ “đạo đức” bắt nguồn từ tiếng Latinh là mos (moris), có nghĩa là ‘lề thói’
hoặc ‘đạo nghĩa’. Khái niệm đạo đức ở Trung Quốc xuất hiện vào đời nhà Chu,
dùng để nói đến nhân đức, đức tính, đạo nghĩa, nguyên tắc luân lý.

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam định nghĩa: “đạo đức là một trong những hình
thái sớm nhất của ý thức xã hội bao gồm những chuẩn mực xã hội điều chỉnh
hành vi của con người trong quan hệ với người khác và với cộng đồng (gia đình,
làng xóm, giai cấp, dân tộc hoặc toàn xã hội). Căn cứ vào những chuẩn mực ấy,
người ta đánh giá hành vi của mỗi người theo các quan niệm về thiện và ác, về
cái không được làm (vô đạo đức) và về nghĩa vụ phải làm”. [1]

 Đạo đức còn được định nghĩa: “là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những
nguyên tắc, qui tắc, chuẩn mực xã hội, nhằm điều chỉnh cách đánh giá và cách
ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được
thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi sức mạnh của truyền thống và sức mạnh
của dư luận xã hội”. [2]

Từ những khái niệm trên, ta có thể hiểu đạo đức là một phạm trù nhận thức
đúng đắn về hành vi của con người được biểu hiện qua hành động. Nhận thức
này phụ thuộc nhiều vào truyền thống, quan niệm xã hội, thời đại...; người có
đạo đức tốt là người biết điều chỉnh nhận thức, hành vi của mình sao cho phù
hợp với các chuẩn mực, nguyên tắc sống mà xã hội quy ước.

Đạo đức có ý nghĩa siêu việt hơn tập quán hay luân lý. Vì tập quán hay luân lý
thường quy định hành động có tính cách đúng, thuộc về lẽ phải và bắt buộc con
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người phải tuân theo. Đạo đức mang tính tự nguyện, có ý nghĩa nhân đạo, mà
hành động nhân đạo đó đem lại hạnh phúc an lạc cho cá nhân, gia đình và xã
hội, xa hơn là vạn loại chúng sinh.

1.2. Đạo đức học Phật giáo

Đạo đức học chính là cách cư xử khoa học về văn hóa - đạo đức, hợp tính nhân
bản và nhân văn; nói cách khác, Đạo đức học chính là một lối sống có Đạo đức
khế hợp với văn hóa bản địa, nhằm nâng cao đời sống tinh thần của cá nhân,
gia đình và xã hội.

Có nhiều quan điểm về Đạo đức học khác nhau, Phương Tây chủ trương đời
sống đạo đức đều do Thượng đế phán quyết, còn những hành vi tốt xấu, thiện
hay ác được thi hành bởi pháp luật. Phương Đông chủ trương mọi hành vi thiện
ác, tốt xấu của con người đều do niềm tin vào thần thánh thuộc các tôn giáo -
hoặc nhất thần hoặc đa thần, trừ Phật giáo; mọi hành vi đạo đức đều do đức tin
của mình đối với các vị thần, nhờ đó các vị thần này có thể can thiệp và giúp
đỡ.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Đạo đức học Phật giáo là một phạm trù đạo đức, mang tính đặc thù chỉ có trong
Phật giáo, hàm chứa tính nhân đạo, nhân văn rất cao; luôn hướng tới ba nghiệp
(thân, khẩu, ý) thiện xuyên suốt trong ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai).
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Đạo đức học Phật giáo đem lại cho con người có đầy đủ hai đức tính từ bi và trí
tuệ. Đạo đức học Phật giáo chủ trương vô thần, lấy con người làm trung tâm.
Người thực tập Đạo đức do đức Phật chỉ dạy, sẽ chuyển khổ thành vui, chuyển
phàm thành thánh, luôn đem lại hạnh phúc an lạc cho cá nhân, gia đình và xã
hội trong ba đời.

Khi nói về đạo đức học Phật giáo, người viết rất tâm đắc với nhận định của Hòa
thượng Thích Chơn Thiện: “Nếu hiểu hạnh phúc là đạo đức, hay đạo đức là ít ý
dục, thì toàn bộ giáo lý nhà Phật là một hệ thống đạo đức mà đỉnh cao là lòng
đại từ, đại bi và trí tuệ giải thoát khổ đau”. [3]

Theo Phật học từ điển định nghĩa: “Đạo là chính pháp, đức là đắc đạo, là không
làm sai lệch nền chính pháp”, hay “Các chân tính, các nguyên lý tự nhiên là
đạo; vào được lòng người, cảm ứng với người là đức. Đạo đức là nền pháp giáo
mà người ta nên theo”. [4]

Như vậy, ta có thể hiểu toàn bộ giáo lý của Phật giáo là một hệ thống tư tưởng
kiện toàn về đạo đức. Không đơn thuần là một nhận thức xuông, đạo đức học
Phật giáo hướng đến đời sống thực tiễn, giúp con người thành tựu nhân cách
cao thượng, có một đời sống thánh thiện, vượt thoát mọi khổ ưu; đỉnh cao của
sự thành tựu đạo đức Phật giáo là chứng ngộ Niết Bàn.

Đạo đức học Phật giáo được thiết lập trên nền tảng nguyên lý Duyên khởi, tư
tưởng Vô ngã, mở rộng ra là các nguyên lý nhân quả, nghiệp báo, luân hồi...;
nhờ đó giúp con người có nhận thức đúng đắn về nhân sinh quan và vũ trụ
quan, xa lìa tư duy hữu ngã, bớt đi bản tính tham ái và chấp thủ. Đạo đức Phật
giáo thường biểu hiện qua các phạm trù phổ biến như: Giới, Tứ vô lượng tâm, Tứ
nhiếp pháp...

2. Thực trạng đời sống hiện nay

2.1. Về phương diện cá nhân

Đời sống hiện nay đầu tiên phải nói đến việc con người đề cao “tư duy hữu
ngã”, duy vật chất, dẫn đến lối sống thực dụng, hưởng thụ vật chất quá đà, bất
chấp vi phạm lương tâm đạo đức. Chỉ cần có lợi nhuận và kiếm được nhiều tiền
bạc, con người ta sẵng sàng làm nhiều việc phi pháp như buôn bán người, các
chất ma túy... hệ lụy vô cùng lớn đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ giới trẻ ngày nay sống buông thả, không gắng
rèn luyện đạo đức bản thân, sống thử trước hôn nhân, đắm mình trong thế giới
ảo, phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực, thậm chí vướng vào các tệ nạn xã

Ứng dụng đạo đức học Phật giáo đối với cá nhân - gia đình - xã hội
https://phathoc.vn/ung-dung-dao-duc-hoc-phat-giao-doi-voi-ca-nhan-gia-dinh-xa-hoi.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/phat-giao-doi-song


hội rất nhiều như: nghiện ngập, hút chích, bài bạc... được báo đài và các
phương tiện truyền thông đăng tải rất nhiều.

Bên cạnh đó, cá nhân do ưa đắm vật chất để hưởng thụ quá nhiều, dẫn đến lao
tâm khổ tứ để truy cầu, dẫn đến stress nặng nề, khủng hoảng tâm lý về nhiều
mặt. Dẫn bài viết của báo Đại Đoàn Kết: “Theo thống kê của Bộ Y tế, tại Việt
Nam có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới
stress. Thậm chí, trong thực tế, con số này còn lớn hơn và ngày càng gia tăng.
Tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), nếu như cách đây
15 - 20 năm, trung bình tiếp nhận từ 1 đến 2 bệnh nhân/ ngày, thì nay mỗi ngày
viện tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân đến khám về các vấn đề rối loạn tâm lý,
tâm thần, rối loạn lo âu, hoảng sợ, trầm cảm… liên quan đến stress”. [5]

2.2. Về phương diện gia đình

Vì mỗi cá nhân là một thành tố quan trọng kết thành nên một gia đình, nên khi
thành viên trong gia đình hạnh phúc, thì gia đình mới êm ấm và ngược lại. Do
cá nhân có nhiều bất ổn, dẫn đến gia đình có nhiều xáo trộn, hạnh phúc vợ
chồng ít khi thuận hòa,  bạo lực gia đình xảy ra ngày càng nhiều, vợ chồng có
nhiều cãi vã và ly hôn. Đã có nhiều công trình nghiên cứu và được công bố về
nạn bạo lực gia đình đơn cử: “Theo kết quả điều tra quốc gia về Bạo lực đối với
phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 (công bố năm 2020) cho thấy, cứ 3 phụ nữ thì có
gần 2 phụ nữ (62,9%) từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể xác, tình dục,
tinh thần, kinh tế hay kiểm soát hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời và
tỷ lệ bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua) là 31,6%.” [6]

Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình ít khi
được chu toàn, đánh mất mối liên kết với nhau. Đứng trước nền kinh tế thị
trường phát triển như vũ bão, người làm cha mẹ phải tất bật đi sớm về khuya, ít
có thời gian nuôi dạy hay chăm sóc con cái, dẫn đến sự truyền thông giữa các
thành viên trong gia đình ngày càng ít đi. Lâu dần, mối liên kết, bảo bọc trong
một gia đình dần bị rạn nứt, nhất là các gia đình ở thành thị.

2.3. Về phương diện xã hội

Do cá nhân và gia đình có nhiều bất ổn, dẫn đến xã hội xuất hiện nhiều tệ nạn,
cướp bóc, giết hại với mức độ và quy mô ngày càng lớn. Theo số liệu thống kê
của Bộ công an năm 2021, riêng về số vụ phạm tội về trật tự xã hội: “Toàn quốc
xảy ra 41.728 vụ; khám phá 36.040 vụ; bắt giữ, xử lý 73.879 đối tượng; tỷ lệ
khám phá đạt 86,37%; triệt phá 1.335 băng, nhóm”. [7] Với số lượng vi phạm
pháp luật lớn như thế, đủ để thấy xã hội có nhiều sự rối ren và bất ổn.
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Mặt khác môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng như các nước trên
thế giới, Việt Nam đang đối diện với nhiều vấn đề môi trường gay gắt, môi sinh
bị đe dọa nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,
nạn phá rừng, săn bắn trộm động vật hoang dã... Điều này ảnh hưởng rất lớn
đến môi trường sống của con người và sự phát triển bền vững của đất nước đòi
hỏi mỗi cá nhân, tập thể phải nỗ lực hơn nữa để bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Trường học nơi có nhiều dưỡng chất để nuôi dưỡng tâm hồn nhất, với phương
châm ‘tiên học lễ hậu học văn’, nhưng hiện tại lại là nơi xảy ra nhiều vụ việc
đáng tiếc bị báo đài lên án. Số học sinh không giữ chừng mực, có những phát
ngôn và hành động vô lễ với thầy cô giáo đã lên mức báo động.

Trên thế giới, sự khủng hoảng về chiến tranh, khủng hoảng lương thực, dịch
bệnh, thiên tai ngày càng nhiều; gây ra không biết bao nhiêu khổ lụy, chết chóc

Nguyên nhân xảy ra những thực trạng trên, khách quan mà nói: là do thời đại
thay đổi, nhận thức hướng đến nhiều về giá trị vật chất, tư duy hữu ngã chi
phối. Để không bị bỏ lại phía sau, trở nên tụt hậu, ai cũng phải hướng mình ra
ngoài, bất chấp hậu quả để tìm kiếm các giá trị vật chất.

Trên phương diện chủ quan: do mỗi cá nhân không nỗ lực rèn luyện đạo đức,
trau dồi các phẩm hạnh tốt đẹp. Khi đạo đức cá nhân bị xuống cấp, gây ảnh
hưởng đến gia đình và xã hội trong sợi dây liên kết Duyên khởi: cái này sinh nên
cái kia sinh. Một thành viên trong gia đình không hạnh phúc, đạo đức xuống
cấp, lâm vào các tệ nạn thì gia đình đó phải chịu nhiều bất ổn; nhiều gia đình
như thế, dẫn đến xã hội bị rối loạn, bất an.

3. Vai trò Đạo đức học Phật giáo trong đời sống xã
hội đương đại

3.1. Về phương diện cá nhân

Đạo đức học Phật giáo chúng ta thanh lọc tâm, chuyển hóa ba nghiệp (thân,
khẩu, ý) bất thiện trở nên thuần thiện bằng cách thực tập giới và các con đường
hướng thượng hướng thiện do đức Phật chỉ dạy.

Giới trong Phật giáo không phải là sự ràng buộc mà là sự tự nguyện thọ lãnh. Ai
thực tập tập giới, người ấy sẽ trở nên an ổn, hoan hỷ trong các pháp lạc, không
bị phan duyên bởi ngoại cảnh, từ đó đời sống đạo đức ngày càng thăng tiến.

Bên cạnh đó, đạo đức học Phật giáo giúp chúng ta cân bằng giữa vật chất và
tinh thần, bớt hưởng thụ quá đà. Thấy được mối liên kết Duyên khởi, từ đó bớt
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Ái và Thủ. Đức Phật đã từng dạy: “Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp
là thấy Ta (Phật)”[8]. Con người sở dĩ khổ đau, là vì không thấy được lý Duyên
khởi, bám víu quá nhiều vào các hiện tượng sinh diệt. Thực tập chân lý, tức thực
tập con đường đạo đức cao thượng do đức Phật chỉ dạy, giúp chúng ta thấy rõ
bản chất của đời sống là Vô thường - Khổ - Vô ngã. Từ đó xa lìa tư duy hữu ngã,
bớt chấp thủ bám víu, hạnh phúc an lạc sẽ hiển bày.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Cá nhân chúng ta đều gánh trên vai nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau, từ
trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Nếu tâm ý không vững chãi, chúng ta dễ
dàng chạy theo những giá trị hư ảo trong đời sống vật dục. Đức Phật đã chỉ ra
con đường, định hướng những tiêu chí để giúp cá nhân thành tựu đạo đức cao
thượng nhất: đó là phải đầy đủ giới đức, lòng tin, sự bố thí và trí tuệ.

Đức Phật dạy qua kinh văn:

“Một thời đức Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, họ Thích Mahanama đi đến
đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên thưa: Bạch đức Thế Tôn, cho đến như thế
nào là người cư sĩ?

Đức Thế Tôn đáp: Ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Như thế là người cư sĩ.

Cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ giới đức?
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Người cư sĩ từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo,
từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Như vậy là người cư sĩ đầy đủ giới đức.

Cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ lòng tin?

Người cư sĩ có lòng tin vào sự giác ngộ của Như lai. Đây là Thế Tôn, bậc A la
hán... Phật, Thế Tôn. Như vậy là người cư sĩ đầy đủ lòng tin.

Cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ lòng bố thí?

Người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế xan tham, biết bố thí dễ dàng,
bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng yêu cầu, thích thú chia sẻ vật bố thí.
Như vậy là cư sĩ đầy đủ lòng bố thí.

Cho đến như thế nào là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ?

Người cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ của bậc Thánh, đưa đến chân chính đoạn
tận khổ đau. Như vậy là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ”. [9]

Quy y Tam Bảo là sự khởi đầu cho tiến trình chuyển hóa phiền não. Khi quy y
Tam Bảo, chúng ta sẽ trở thành người cư sĩ Phật tử, nhờ đó có nhiều cơ hội thực
hành những phương pháp rèn luyện đạo đức có hiệu quả. Khi nỗ lực thực tập và
rèn luyện nhân cách theo những gì đức Phật chỉ dạy, chúng ta cảm nhận được
sự an lạc và lợi ích lớn trong đời sống bản thân. Nương tựa Phật, Pháp và Tăng
là thừa hưởng sức mạnh đạo đức của đại chúng và vận dụng được kinh nghiệm
quý báu trong việc tu học.

Bước đầu tiên trong sự thực tập đạo đức Phật giáo đối với cá nhân mỗi cư sĩ
Phật tử là giữ giới, vì giới có công năng ngăn ngừa những điều tội lỗi, phát sinh
vô lượng công đức lành. Thọ giới, giữ giới và đắc giới là diễn tiến quá trình tu
học tích cực. Năm giới là nền tảng căn bản để chúng ta rèn luyện đạo đức cá
nhân, gia đình, và xã hội. Ai giữ giới trong sạch thì có đời sống lành mạnh và trí
tuệ sáng suốt. Mặc khác thành tựu giới để Định và Tuệ vô lậu phát sinh.

Bước thứ hai trong sự thực hành Đạo đức Phật giáo là thành tựu chính tín. Đối
với người con Phật, để có thể phụng sự Tam Bảo thì yếu tố quan trọng đầu tiên
là phải có chính tín-tức niềm tin chơn chính vào Phật, Pháp, Tăng. Khi niềm tin
phát khởi thì có sự tu học tinh tấn. Phật tử luôn nhớ nghĩ đến ân đức Tam Bảo
mà khởi tâm gìn giữ căn nhà Phật Pháp.

Bước thứ ba trong tiến trình rèn luyện bản thân của cư sĩ Phật tử, là thực hành
hạnh bố thí để từ bỏ xan tham và vun bồi những công hạnh Ba-la-mật, tích chứa
những thiện căn, kết duyên lành với vô số chúng sinh. Bố thí có Tài thí, Pháp thí
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và Vô úy thí, tùy vào khả năng của mỗi Phật tử, nên chọn phương pháp bố thí
thích hợp mới có thể thành tựu viên mãn.

Đức Phật đã từng dạy: “Ai thấy Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Ta
(Phật)” [10]. Không dừng lại ở việc tu phước, Đức Thế Tôn còn khuyến khích các
cư sĩ Phật tử nỗ lực thực tập Thiền quán trên mọi hiện tượng để thành tựu tuệ
giải thoát. Có tuệ giải thoát, hành giả sẽ đoạn trừ những phiền não chấp thủ, ly
dục, ly bất thiện pháp, an trú vào trạng thái thanh tịnh của bậc Thánh, đưa đến
chơn chính đoạn tận khổ đau.

Tóm lại, sự thực tập đạo đức của Phật giáo được diễn tả trong kinh điển rất
nhiều, nhưng tựu trung lại vẫn bắt đầu từ sự quy y, tu tập năm giới, giữ lòng
tịnh tín với Tam Bảo, thực hành bố thí và thành tựu trí tuệ vô lậu, chứng đắc các
Thánh quả, vượt thoát khỏi dòng Bộc lưu, đây là kết quả cao nhất của một hành
giả khi thực tập đạo đức do đức Phật chỉ dạy.

3.2. Về phương diện gia đình

Gia đình khi thực hành lời Phật dạy, tức thực tập đạo đức học Phật giáo sẽ trở
nên an ổn, thuận hòa, đầy tình thương và hạnh phúc trọn vẹn. Từ đó lìa xa các
thực trạng về gia đình khi thiếu vắng đạo đức Phật giáo mà người viết đã nêu ở
trên.

Thực tập đạo đức Phật giáo trong gia đình, ngoài cá nhân mỗi thành viên trong
gia đình phải tự kiểm thúc bản thân, thành tựu được tín, giới, bố thí, trí tuệ đã
nêu trên, còn phải áp dụng triệt để tinh thần kinh Thiện Sanh vào đời sống,
quân bình, đối xử hài hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình. Đối với gia đình,
có hai mối quan hệ: (1) con cái và cha mẹ, (2) vợ chồng đối xử với nhau.

(1) Con cái và cha mẹ

Kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với năm điều. (1) Cung phụng cha mẹ
không để thiếu thốn: nói lên trách nhiệm con cái phải chăm lo quan tâm cha mẹ
dù là vật chất hay tinh thần. (2) Muốn làm gì thưa cha mẹ biết: đây là sự lễ
phép của con cái với cha mẹ, phản ánh đạo đức của con đối với cha mẹ.  (3)
Không trái điều cha mẹ làm: con cái phải tiếp nối truyền thống tốt đẹp của gia
đình, không làm những việc trái với truyền thống tốt đẹp đó. (4) Không trái điều
cha mẹ dạy: cha mẹ luôn dạy con cái những điều tốt đẹp, bởi kinh nghiệm và
tình thương của cha mẹ sẽ dẫn dắt con cái trưởng thành tốt đẹp, chống trái
những lời dạy của cha mẹ sẽ gây ra tổn thương cho bản thân và cho cha mẹ. (5)
Không cản chính nghiệp mà cha mẹ làm: Chính nghiệp là công việc chính đáng,
mang lại nguồn sống cho gia đình, con cái không được khiến cha mẹ bỏ chính
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nghiệp để làm việc tà nghiệp, là những công vệc gây ra tổn thương về đạo đức
cho chính bản thân cha mẹ hoặc cho xã hội.

Phận làm cha mẹ phải lấy năm điều sau để chăm sóc con cái. (1) Ngăn con
đừng để làm ác: những hành động gây tổn thương cho bản thân và tha nhân, là
những hành động ác, hành động ác sẽ gây ra hậu quả xấu đến đạo đức của con
cái, do vậy bổn phận cha mẹ là phải ngăn con cái làm các việc xấu. (2) Chỉ bày
những điều ngay lành: cha mẹ phải dạy con cái những điều thiện lương, chính là
bảo vệ con cái trước những sa ngã phía trước của cuộc sống. (3) Thương yêu
đến tận xương tủy: thương yêu con cái, đó là chất liệu tốt nhất để xây dựng một
gia đình hạnh phúc, tình thương là động lực để con cái nỗ lực vươn lên trong
cuộc sống. (4) Chọn nơi hôn phối tốt đẹp: dựng vợ gả chồng là trách nhiệm lớn
lao mà cha mẹ phải lo cho con cái, nó quyết định toàn bộ hạnh phúc của con
cái về sau, vì thế chọn đối tượng và gia đình tốt đẹp để con mình kết hôn, đó là
việc rất quan trọng. (5) Tùy thời cung cấp đồ cần dùng: bởi con cái ra riêng lập
nghiệp sẽ rất khó khăn, phận làm cha mẹ luôn quan tâm xát xao nhằm giúp đỡ
con cái khi chúng cần, đặc biệt là về vật chất.

“Này Thiện Sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ thế thì phương
ấy được an ổn không có điều lo sợ”. [11]

(2)Vợ chồng đối xử với nhau

Chồng phải có năm điều đối với vợ. (1) Lấy lễ đối đãi nhau: người chồng thường
có quyền hơn trong gia đình, do vậy cách cư xử của người chồng phải luôn tôn
trọng vợ; Lễ ở đây là xem nhau như khách quý, như vậy tình cảm vợ chồng luôn
gắn bó keo sơn. (2) Oai nghiêm không nghiệt: là người chồng luôn phải mạnh
mẽ, làm điểm tựa vững chắc cho người vợ, tuyệt đối không được bạo hành vợ,
không đươc ỷ mình có quyền, có sức mạnh mà áp chế vợ, đây là điều gây tổn
giảm hạnh phúc gia đình. (3) Tùy thời cung cấp y, thực: đạo vợ chồng đồng cam
cộng khổ, no đói có nhau, quan tâm chăm sóc vợ là việc phải làm, đó là trách
nhiệm của đấng nam nhi. (4) Tùy thời cho trang sức: phái nữ luôn thích trang
sức để bản thân đẹp hơn trong mắt chồng và mọi người, do vậy tùy theo khả
năng mà chồng tặng vợ những món trang sức để thể hiện tình yêu chồng dành
cho vợ. (5) hỗ trợ công việc nhà: người chồng thường phải hướng ra bên ngoài
làm việc kiếm tiền, tuy nhiên vẫn nên dành thời gian cùng vợ hài hòa trong các
công việc nhà, đây là phương pháp tốt để đảm bảo gia đình luôn yên ấm hạnh
phúc.

Vợ cũng phải lấy năm việc cung kính đối với chồng. (1) Dậy trước: người vợ
thường thức dậy sớm hơn để lo cơm nước buổi sáng cho chồng, bản năng của
phụ nữ là tỉ mỉ và giỏi nội trợ, do vậy việc dậy sớm chính là thể hiện tình yêu đối
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với gia đình nhỏ của mình. (2) Ngồi sau: trong các sự kiện lễ nghi họ hàng,
người vợ ngồi sau thể hiện tính tôn trọng, không lấn lướt người chồng, thuận với
phong tục truyền thống, đây là nét đẹp sâu sắc mà người vợ nên có. (3) Nói lời
hòa nhã: dù bất cứ hoàn cảnh nào, lời nói của vợ đối với chồng cũng phải nhã
nhặn, khiêm tốn, tránh những ngôn từ xúc phạm làm tổn thương lòng tự trọng
của chồng. (4) Kính nhường tùy thuận: luôn dành tất cả mọi điều tốt đẹp cho
chồng, tùy thuận những việc mà chồng muốn nếu điều đó không sai trái. (5)
Đón trước ý chồng: thể hiện tinh thần của người vợ khôn khéo, khiến chồng luôn
hài lòng, tự hào với bạn bè vì có người vợ tuyệt vời.

Chồng đối với vợ thương yêu, tôn trọng, vợ đối với chồng cung kính đối đãi
nhau, như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ.

3.3. Về phương diện xã hội

Đối với xã hội, để có thể thực tập Chính pháp, người con Phật ngoài hoàn thành
được những bổn phận, trách nhiệm nơi cá nhân và gia đình, còn phải đối xử hài
hòa, trọn vẹn với các mối quan hệ trong đời sống. Như lời đức Phật đã dạy, tựu
trung những mối quan hệ trong xã hội có bốn: (1) Đạo thầy trò; (2) Tình thân
quyến; (3) Quan hệ giữa chủ và thợ; (4) Tín đồ đối với bậc đạo sư.

(1) Đạo thầy trò

Đệ tử cung phụng sư trưởng có năm điều. (1) Hầu hạ cung cấp điều cần: trách
nhiệm của học trò là phải xem Thầy như cha mẹ, phụng sự Thầy là đạo đức của
người học trò cần phải có. (2) Kính lễ cúng dường: ngoài tinh thần thì phương
diện vật chất, học trò phải cúng dường để Thầy an ổn trong việc dạy học trò. (3)
Tôn trọng quí mến: tôn trọng Thầy là lẽ đạo cần phải có ở học trò, Thầy là người
mang lại kiến thức để tương lai mình phát triển. (4) Thầy có dạy bảo điều gì
không trái nghịch: theo Thầy học tập thì không được trái lời Thầy, như vậy việc
học mới có kết quả tốt. Đó là nếp sống khuôn phép tạo nên hạnh phúc giữa
Thầy trò. (5) Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên: Những điều Thầy dạy
sẽ là hành trang cho học trò bước vào đời lập nghiệp, ghi nhớ lời Thầy là tôn
trọng Thầy cũng như tôn trọng việc học tập của bản thân.

Thầy cũng có năm điều để săn sóc đệ tử. (1) Tùy thuận pháp mà huấn luyện: sự
khéo léo ở một vị Thầy nắm bắt được căn cơ của học trò có các phương pháp
dạy phù hợp, làm tăng hiệu quả việc dạy và học. (2) Dạy những điều chưa biết:
trách nhiệm của Thầy giáo là chỉ dạy học trò những điều học trò chưa biết, đây
là yêu cầu về kiến thức của vị Thầy cần phải đủ sâu rộng để dạy cho học trò. (3)
Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi: thắc mắc trong quá trình học là điều
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không thể tránh, nên khi học trò hỏi nhiều, hỏi khó vv… vị Thầy đáp ứng mọi
câu hỏi đó một cách tốt đẹp để học trò được mở mang hiểu biết. (4) Chỉ cho
những bạn lành: Thầy là người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, do vậy sẽ
có con mắt nhìn người sâu sắc hơn, nhờ thế chỉ dạy học trò việc kết bạn lành để
thêm những hành trang tốt đẹp cho mai sau. (5) Dạy hết những điều mình biết
không lẫn tiếc: một vị Thầy khả kính là luôn nhiệt tâm với học trò, dạy tất cả
những điều cần dạy để tạo nền tảng cho học trò bước vào đời.

Nếu đệ tử kính thuận, cung kính nghe lời Thầy, Thầy thì thương trò, chỉ bảo dạy
dỗ tận tình cho học trò thì nền giáo dục xã hội ấy phát triển, phương ấy vững
bền, an ổn không có điều lo sợ.

(2) Tình thân quyến

Phải lấy năm điều thân kính đối với bà con thân quyến. (1) Chu cấp: hỗ trợ lẫn
nhau về vật chất để cùng nhau phát triển một gia tộc lớn mạnh hưng thịnh, đó
là trách nhiệm xây dựng chung của mỗi thành viên. (2) Nói lời hiền hòa: ứng xử
lịch sự, bảo ban nhau, tình đoàn kết thắm thiết là điều mỗi thành viên trong
thân tộc cần phải ý thức xây dựng giữ gìn. (3) Giúp ích: tương trợ nhau mỗi lúc
khó khăn hoặc mỗi khi có công việc lớn ở mỗi gia đình trong thân quyến, cần
giúp nhau để hoàn thành tốt mọi công việc quan trọng. (4) Đồng lợi: một người
giàu có, cả họ được nhờ, tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong thân quyến là nét
đẹp của tình cảm gia đình dòng họ. (5) Không khi dối: đối với thân quyến, mình
phải luôn trung thực, bởi đây là đạo đức, là nếp sống của tổ tiên.

Bà con cũng phải lấy năm điều đối lại. (1) Che chở cho mình khỏi buông lung: là
người thân, phải quan tâm giám sát các thành viên trẻ trong dòng tộc để tránh
những việc sai lầm từ tuổi trẻ bồng bột nông nổi. (2) Che chở cho mình khỏi hao
tài sản vì buông lung: tuổi trẻ còn chưa nhiều kinh nghiệm, rất dễ buông lung sa
đọa, do vậy quyến thuộc thân tình phải quan tâm che chở cho các thế hệ trẻ
trong dòng tộc của mình. (3) Che chở khỏi sự sợ hãi: bảo vệ các thành viên trẻ
trước những bất an của cuộc sống. (4) Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người:
khuyên răn cũng phải đúng lúc đúng thời, tinh thần xây dựng hòa hợp phát triển
thể hiện ở những lời khuyên bảo nhẹ nhàng đoàn kết, lời nói mang đậm tình
thương, tránh nói những việc không tốt của người khác ở chỗ đông người. (5)
Thường ngợi khen nhau: khen ngợi sẽ kích thích sự phấn khởi, hoan hỷ, do vậy
cần có lời khen chính đáng đúng thời để mọi người cảm nhận được hạnh phúc
có mặt khi bên nhau.

Tình thân quyến, tình làng nghĩa xóm, biết thân kính bà con như vậy thì phương
ấy được yên ổn không điều chi lo sợ.
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(3) Quan hệ giữa chủ và người giúp việc

Chủ đối với thợ có năm điều để sai bảo. (1) Tùy khả năng mà sai sử: người chủ
phải nắm được ưu và nhược điểm của người làm để sắp xếp cho họ các công
việc phù hợp, như vậy sẽ đạt hiệu quả cao. (2)Tùy thời cho ăn uống: quan tâm
chăm lo cho người làm bằng những bữa ăn đầy đủ hợp lý, tùy theo điều kiện và
thời gian để cho họ được ăn uống đầy đủ. (3) Phải thời thưởng công lao: phần
thưởng cho người xứng đáng là món quà động viên tinh thần cho người làm,
nhờ vậy họ sẽ chăm chỉ hơn, trung thành hơn. (4) Thuốc thang khi bệnh: con
người ai cũng có lúc ốm đau, khi họ khỏe mạnh, họ dốc sức làm cho mình, khi
họ đau ốm, mình phải có trách nhiệm lo thuốc thang cho họ, đây là nét đẹp,
tính nhân văn giữa tình người. (5) Cho thời giờ nghỉ ngơi: thi thoảng sắp xếp
thời gian cho họ được nghỉ ngơi hồi phục năng lượng, có thể cho đi du lịch đây
đó ít ngày, bản thân người chủ sẽ tài trợ chi phí. Nhờ đó người làm sẽ hạnh phúc
và kính trọng người chủ, họ sẽ trung thành và cố gắng trong công việc.

Người giúp việc lấy năm điều phụng sự chủ. (1) Dậy sớm: dậy sớm để lo công
việc cho gia chủ là bổn phận của người làm, siêng năng là bước đệm để được
chủ yêu quý che chở. (2) Làm việc chu đáo: trách nhiệm của người làm là phải
luôn chu đáo mọi việc, lười nhác thì sẽ không được trọng dụng và mất nhiều
quyền lợi ưu ái từ chủ. (3) Không gian cắp: gian cắp là một thói xấu, làm bại
hoại đạo đức con người. Người làm phải trung thành với chủ, bởi họ cho mình
công ăn việc làm, phải nhớ ơn chủ. (4) Làm việc có lớp lang: làm việc có khoa
học, sắp xếp công việc một cách bài bản, thể hiện sự tháo vát của người làm.
(5) Bảo tồn danh giá chủ: người làm phải biết bảo vệ danh tiếng cho chủ, không
được nói xấu chủ sau lưng. Thậm chí nếu có ai nói xấu chủ, mình phải đứng ra
ngăn cản khuyên họ không được như vậy.

“Này Thiện Sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy được an ổn
không điều chi lo sợ”.[12]

(4) Quan hệ giữa tín đồ và bậc đạo sư

Người đàn việt đối với hàng xuất gia có năm điều. (1) Thân hành từ: hành động
luôn từ tốn cung kính đối với bậc đạo sư. (2) Khẩu hành từ: lời nói dịu dàng,
khiêm tốn đối với bực đạo sư. (3) Ý hành từ: sự chân thành không chỉ biểu hiện
bên ngoài bằng Thân và khẩu mà còn xuất phát từ bên trong nội tâm với sự
thành kính tuyệt đối. (4) Tùy thời cúng dường: cúng dường là phương pháp gieo
phước, hàng xuất gia là bực tu hành đức hạnh, cúng dường tự mình được phước
cũng, lại giúp hàng tu sĩ an tâm hành đạo. (5) Không đóng cửa khước từ: khi
hàng xuất gia khất thực, tín thí nên hoan hỷ mở cửa đón mừng và cúng dường
cho họ để tự mình được lợi ích và cũng là thể hiện tinh thần hộ trì của tín đồ đối
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với hàng xuất gia.

Hàng xuất gia cũng khuyên dạy theo sáu điều. (1) Ngăn ngừa chớ để làm ác:
với kinh nghiệm và trí tuệ của hàng xuất gia chính là điểm tựa tinh thần cho các
tín đồ, luôn khuyên dạy các tín đồ không làm các việc ác để cuộc sống được
bình an. (2) Chỉ dạy điều lành: khuyên bảo tín đồ làm các việc phước thiện để
tăng trưởng phước báo, thăng hoa trong đời sống qua việc đóng góp lợi ích cho
cộng đồng và xã hội. (3) Khuyên dạy với thiện tâm: hàng xuất gia phải dùng từ
tâm để khuyên dạy tín đồ, nếu dùng tâm nóng giận dạy tín đồ thì không Tương
Ưng với đạo. (4) Cho nghe những điều chưa nghe: hàng xuất gia là bực đạo đức
mô phạm, trí tuệ hơn người, do đó phải truyền đạt mọi kinh nghiệm, triết lý cho
tín đồ để họ nương theo tu tập. (5) Những gì đã được nghe làm cho hiểu rõ: nói
lên tính ân cần, tỷ mỉ của bậc thầy tâm linh khi chỉ dạy các tín đồ, đây là đức
tính mà hàng xuất gia cần phải có. (6) Chỉ ra con đường sinh Thiên: sinh Thiên
là một nơi sinh sống tốt đẹp ở đời sống kế tiếp, chỉ có hàng xuất gia mới nắm rõ
phương pháp tu thiện để sinh Thiên giới, do vậy cần phải chỉ dạy cho các tín đồ
những phương pháp đúng đắn để họ được lợi ích.

“Này Thiện Sinh, nếu đàn việt kính phụng hàng Sa môn, Bà la môn như thế thì
phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ”.[13]

 Các pháp là duyên sinh và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, do vậy khi gia
đình thực hiện nếp sống đạo đức theo lời Phật dạy, gia đình đó luôn an vui hạnh
phúc. Khi xã hội thực hành lời Phật dạy trong các mối quan hệ như trên thì xã
hội bình an, phát triển bền vững. Đây chính là biểu đạt giá trị lời đức Phật chỉ
dạy, kết quả của các giá trị này đang góp phần cho Chính pháp được trân trọng,
đạo đức, lối sống trong xã hội luôn được đề cao.

C. Kết luận
Con người ai cũng mong cầu, khát ngưỡng có được hạnh phúc, nhưng lại mờ mịt
với con đường đạt được hạnh phúc chân thật trọn vẹn. Đạo đức Phật giáo như
một ngọn đèn sáng giữa đêm tối, như thuyền lớn giữa giông bão, giúp nhân loại
vượt thoát những khủng hoảng hiện tại và mãi mãi về sau.

Như chúng ta đã biết, thế giới của chúng ta đang sống thuộc cõi dục, dựa trên
nền tảng ái dục mà có mặt ở đời. Tất cả những biểu hiện về tư duy ngôn ngữ và
hành động của con người luôn gắn liền với Tham ái, vì thế chúng ta được gọi là
chúng sinh. Đối tượng của lòng dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc khả ái, khả hỷ,
khả lạc. Để thoả mãn lòng tham muốn vị ngọt của dục, con người dấn thân vào
danh lợi, địa vị... đi vào cạnh tranh, đấu tranh, lừa lọc, chiếm đoạt lẫn nhau, bất
chấp nhân nghĩa. Nhìn lại cách sống chúng ta trong thời hiện nay, mới thấy là bị
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các dục quay cuồng quá nhiều, thật khó để thoát khỏi vòng xoáy của nó, nếu
không áp dụng Đạo đức Phật giáo vào đời sống, thì thật khó để mà loại trù dục
vọng ham muốn cố hữu.

Đạo đức Phật giáo đáp ứng được nhu cầu cấp bách đó, chỉ dẫn một đường
hướng thanh lọc tâm trí, phát triển bản thân theo hướng thiện lành. Rời khỏi
Đạo đức Phật giáo là rời khỏi cái nhìn trí tuệ để thay đổi bản thân, thay đổi vận
mệnh, con người sẽ tiếp tục cuộc hành trình không hồi kết về hưởng thọ dục
lạc, từ đó tạo ra bao nhiêu rắc rối cho tự thân và cho xã hội.

Cố Hòa thượng Chơn Thiện từng chia sẻ: “Chừng nào còn khổ đau, con người
cần kiên nhẫn lắng nghe từng bài kinh Phật để thấy rõ ‘con đường’ và thực hiện
‘con đường’. Đây là tiếng nói siêu triết lý, siêu tôn giáo và siêu xã hội mà nhân
loại đang cần”.

Tác giả: Đại đức Ths Thích Nhuận Giác (Nguyễn Thiên Nhật) - Bùi Thị
Hàn Ny - Nguyễn Thị Hồng Hạnh
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